QUOC HOI CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
-------- Déc 1ap - Tu do - Hanh phic

Luat sd: 67/2006/QH11 Ha Noi, ngay 29 thang 6 nam 2006

QUOC HOI NUOC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Khoa XI, ky hop thtr 9
(T ngay 16 thang 5 dén ngay 29 thang 6 nam 2006)

LUAT
CONG NGHE THONG TIN

Can cit vao Hién phap nuoe Cong hoa xa hgi chu nghia Viét Nam nam 1992 da dwoc sia doi, bo
sung theo Nghi quyét so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hgi khod X, ky
hop thw 10;

Ludt nay quy dinh vé cong nghé théng tin.
Chuong I

NHUNG QUY PINH CHUNG
Pic¢u 1. Pham vi diéu chinh

Luat ndy quy dinh vé hoat dong tmg dung va phat trlen cong nghé thong tin, cac bién phap bao
dam tng dung va phat trién cong ngh¢ thong tin, quyén va nghia vu ctia co quan, t6 chuc, ca
nhan (sau ddy goi chung 1a t6 chirc, ca nhan) tham gia hoat dong (mg dung va phat trién cong
ngh¢ thong tin.

Pidu 2.Ddi twong ap dung

Luat ndy ap dung ddi véi to chirc, c4 nhan Viét Nam, to chirc, c4 nhan nudc ngoai tham gia hoat
dong Umg dung va phat trién cong ngh¢ thong tin tai Viét Nam.

Piéu 3. Ap dung Luit cong nghé thong tin

1. Trudng hop co su khac nhau gitra quy dinh cta Luét cong ngh¢ thong tin v6i quy dinh cua luat
khac vé cung mdgt van dé lién quan dén hoat dong ing dung va phat trién cong ngh¢ thong tin thi
ap dung quy dinh cua Ludt cong ngh¢ thong tin.

2. Truong hop diéu ude qudc té ma Cong hoa xa hoi cha nghia Viét Nam 1a thanh vién c¢6 quy
dinh khéac v6i quy dinh cua Luat nay thi 4p dung quy dinh cua di€u udc quoc té do.

Didu 4. Giai thich tir ngir
Trong Ludt nay, cac tir ngit dudi day duoc hiéu nhu sau:

1.Cong ngh¢ thong tin la tap hop cac phuong phap khoa hoc, cong ngh¢ va cong cu ky thuét hién
dai dé san xuét, truyén dua, thu thap, xt 1y, luu trit va trao doi thong tin sd.

2..Thong tin s6 1a thong tin duoc tao 1ap bang phurong phap ding tin hiéu sd.

3..Moi truong mang la moi truong trong do thong tin dugc cung cap, truyén dua, thu thap, xt 1y,
luru trit va trao d6i thong qua co s& ha tang thong tin.
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4.. Co s ha tang thong tin 1 hé théng trang thiét bi phuc vu cho viéc san xudt, truyén dua, thu
thap, xur 1y, luu trit va trao d6i thong tin s6, bao gdm mang vién théng, mang Internet, mang may
tinh va co s¢ dir li¢u.

5.Ung dung cong ngh¢ thong tin 1a viéc sir dung cong ngh¢ thong tin vao cac hoat dong thude
linh vyc kinh té - xa hoi, d6i ngoai, qudc phong, an ninh va cac hoat dong khac nhim ning cao
ning suét, chat lugng, hiéu qua cua cac hoat dong nay.

6. Phat trlen cong ngh¢ thong tin 1a hoat dong nghién ctru - phat trién lién quan ¢ dén qua trinh san
xuét, truyén dua, thu thap, xur 1y, luu trit va trao doi thong tin sd; phat | trién ngudn nhan luc cong
nghé thong tin; phat trién cong nghiép cong nghé thong tin va phat trién dich vu cong nghé thong
tin.

7. Khoang cach s6 1a su chénh 1éch vé diéu kién, kha nang st dung may tinh va co sé ha téng
thong tin dé truy nhap cac ngudn thong tin, tri thic.

8. Pau tu mao hiém trong linh vuc cong nghé thong tin 1a dau tu cho doanh nghiép hoat dong
trong linh vuc d6 co6 trién vong dem lai 19i nhuén 16n nhung cé rui ro cao.

9. Cong nghiép cong nghé thong tin la nganh kinh té - k¥ thuat cong nghé cao san Xudt va cung
cap san pham cong nghé thong tin, bao gdm san pham phan cimg, phan mém va ndi dung thong
tin sd.

10.Phéan cimg 13 san pham thiét bi s6 hoan chinh; cum linh kién; linh kién; bo phan cua thiét bi
s0, cum linh kién, linh kién.

11. Thiét bi s6 1a thiét bi dién tir, may tinh, vién thong, truyen dan, thu phat song v tuyén dién
va thiét bi tich hop khac dugc str dung dé san xudt, truyén dua, thu thap, xu 1y, luu trit va trao d6i
thong tin s6.

12. Phan mém la chuong trinh may tinh d-ugc mo ta bang hé thong ky higu, ma hodc ngon ngir
de diéu khién thiet bi so thuc hi¢n chirc nang nhat dinh.

13. Ma nguodn la san pham trude bién dich cua mdt phan mém, chua cé kha nang di€u khién thiét
bi s0.
14.Ma may la san pham sau bién dich cua mot phan mém, c6 kha nang diéu khién thiét bi so.

15. Thu rac 1a thu dién tir, tin nhin duoc giri dén ngudi nhan ma nguoi nhan d6 khong mong
muon hodc khong cé trach nhiém phai tiép nhan theo quy dinh cta phép luat.

16. Vi rut may tinh la chuong trinh may tinh c6 kha nang lay lan, gay ra hoat dong khong binh
thuong cho thiét bi s6 hodc sao chép, stra o1, x6a bo thong tin luu trir trong thiét bi so.

17. Trang thong tin dién tir (Website) 1a trang thong tin hodc mot tap hop trang thong tin trén
mdi trudng mang phuc vu cho viée cung cap, trao doi thong tin.

18. S6 hoa 1a viéc bién ddi cac loai hinh thong tin sang thong tin sd.
Piéu 5 Chinh sich ciia Nha nwéc vé ing dung va phat trién cong nghé thong tin

1. Uu tién tng dung va phat trién cong nghé thong tin trong chién luge phat trién kinh té - x4 hoi
va su nghi¢p cong nghiép hoa, hién dai hoa dat nudec.

2. Tao dleu kién dé to chtre, ca nhan hoat dong ing dung va phat trién cong ngh¢ thong tin dap
tg yéu ciu phat trién kinh té - xa hoi, di ngoai, quc phong, an ninh; thiic day cong nghiép
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cong ngh¢ thong tin phat trién thanh nganh kinh té trong diém, dap Gmg nhu cau thi truong ndi
dia va xuit khau.

3. Khuyén khich dau tu cho linh vuc céng nghé thong tin.

4. Uu tién danh mét khoan ngén sach nha nuéce dé img dung cong nghé thong tin trong mot sO
linh vuc thiét yéu, tao 1dp nén cong nghiép cong nghé thong tin va phat trién ngudn nhan lrc
cong nghé thong tin.

5. Tao diéu kién thuén loi dé phat trién co so ha tang thong tin qudc gia.

6. C6 chinh sach wu ddi dé t6 chirc, c4 nhan c6 hoat dong ing dung va phat trién cong nghé
thong tin dbi voi nong nghiép; noéng thon, ving siu, ving xa, bién gidi, hai dao; nguoi dan toc
thiéu sd, ngudi tan tat, ngudi c6 hoan canh khé khan.

7. Bao dam quyén va loi ich hop phap cua t6 chtrc, c4 nhan ing dung va phat trién cong nghé
thong tin.

8. Tang cudng giao luu va hop tac qudc té; khuyén khich hop tac véi to chirc, c4 nhan Viét Nam
¢ nude ngoai trong linh vuc cong ngh¢ thong tin.

Piéu 6. Noi dung quan Iy nha nwéc vé cong nghé thong tin

1. Xay dung, t6 chtrc thyc hién chién lugc, quy hoach, ké hoach, chinh sach tng dung va phat
trién cong nghé thong tin.

2. Xay dung, ban hanh, tuyén truyén, pho bién, t6 chtrc thyc hién van ban quy pham phap luat,
tiéu chuan quoc gia, quy chuan k¥ thuét trong linh vyc cong nghé thong tin.

3. Quan ly an toan, an ninh thong tin trong hoat dong ung dung cong ngh¢ thong tin.
4. T6 chtrc quan 1y va sir dung tai nguyén thong tin, co s dit liéu qudc gia.

5. Quan 1y va tao diéu kién thiic day cong tac hop tac qudc té vé cong nghé thong tin.
6.Quan 1y, dio tao, bdi dudng va phat trién nguon nhan Iyc cong nghé thong tin.

7. Xay dung co ché, chinh sach va cac quy dinh lién quan dén san pham, dich vu cong ich trong
linh vuc cong nghé thong tin.

8. Xay dung co ché, chinh sach va cac quy dinh vé viéc - huy dong ngudn luc cong nghé thong tin
phuc vu qudc phong, an ninh va cac truong hop khan cép quy dinh tai Diéu 14 ciia Luat nay.

9.Quan 1y thong ké vé cong nghé thong tin.

10. Thanh tra, kiém tra, giai quyét khiéu nai, td cdo va xir Iy vi pham trong linh vuc cong nghé
thong tin.

Piéu 7. Trach nhi¢m quén Iy nha nwéc vé cong nghé thong tin
1. Chinh phu théng nhét quan 1y nha nuéc vé cong nghé thong tin.

2. Bo Buu chinh, Vién théng chiu trach nhiém truée Chinh phii trong viéc chi tri, phdi hop véi
b0, co quan ngang bo ¢ lién quan thyc hién quan 1y nha nudc vé cong nghé thong tin.

3.B9, co quan ngang bg trong pham vi nhiém vy, quyén han ctia minh c6 trach nhiém chu tri,
phoi hop voi Bo Buu chinh, Vien thong thuc hién quan 1y nha nudc vé cong nghé thong tin theo
phén cong cua Chinh phu.



4.Uy ban nhan dén tinh, thanh phd truc thudc trung wong trong pham vi nhiém vu, quyén han cta
minh thyc hién quan ly nha nudc vé cong nghé thong tin tai dia phuong.

5.Viéc t chirc thuc hién tng dung cong nghé thong tin trong hoat dong cia co quan nha nude do
Chinh phu quy dinh.

Diéu 8. Quyén ciia té chirc, ca nhan tham gia hoat ddng ing dung va phat trién cong nghé
thong tin

1. T6 chirc, ca nhan tham gia hoat dong tmg dung céng nghé thong tin ¢ cac quyén sau day:

a) Tim kiém, trao d6i, str dung thong tin trén méi truong mang, trir thong tin co ndi dung quy
dinh tai khoan 2 Piéu 12 cua Luat nay;

b) Yéu cau khoi phuc thong tin ciia minh hodc khoi phuc kha ning truy nhap dén ngudn thdng tin
cua minh trong truong hop ndi dung thong tin dé khong vi pham quy dinh tai khoan 2 biéu 12
cua Luat nay;

¢) Yéu cau co quan nha nudc c¢6 thim quyén giai quyét theo quy dinh cua phap luét trong truong
hop bi tir chdi viéc khoi phuc thong tin hoic khoi phuc kha ning truy nhap dén ngudn thong tin
do;

d) Phan phét cac dia chi lién lac c6 trén moi trudng mang khi c6 su déng ¥ cta chi sé hitu dia
chi lién lac do;

d) Tur chéi cung cdp hodc nhan trén moi trudng mang san pham, dich vu trai véi quy dinh cua
phap luat va phai chiu trach nhi¢m vé vi¢c do.

2. T6 chirc, ca nhan tham gia phat trién cong nghé thong tin c¢6 cac quyén sau day:
a) Nghién ciru va phat trién san pham coéng nghé thong tin;

b) San xuat san pham coéng nghé thong tin; s6 hoa, duy tri va lam tang gia tri cic ngudn tai
nguyén thdng tin.

3. Co quan nha nudc c¢6 quyén tir chdi nhan théng tin trén moi trudng mang néu do tin ciy va bi
mat cua thong tin do dugc truyeén dua qua moi truong mang khong dugce bao dam.

Piéu 9. Trach nhiém cia t6 chirc, ca nhan tham gia hoat déng ng dung va phat trién cong
nghé thong tin

1.T6 chirc, ca nhan tham gia hoat dong ing dung cong nghé thong tin phai chiu trach nhiém vé
ndi dung thong tin sO cua minh trén moi trudng mang.

2. T6 chirc, ca nhan khi hoat dong kinh doanh trén méi truong mang phai thong bao cong khai
trén moi truong mang nhitng thong tin c6 lién quan, bao gom:

a) Tén, dia chi dia 1y, s6 dién thoai, dia chi thu dién tu;

b) Théng tin vé quyét dinh thanh lap, gidy phép hoat dong hodc gidy chimg nhan dang ky kinh
doanh (néu co);

¢) Tén co quan quan 1y nha cung cip (néu c6);
d) Thong tin vé gia, thué, chi phi van chuyén (néu c6) ctia hang hoa, dich vu.

3. T4 chirc, c4 nhan tham gia phat trién cong nghé thong tin c6 trach nhiém sau day:
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a) Bao dam tinh trung thyuc ctia két qua nghién ctru - phat trién;

b) Bao dam quyén va loi ich hop phap cuia chu sé hitu co so dir liéu va khong gy can tr¢ cho
viée st dung co s¢ dir liéu do6 khi thue hién hanh vi tai san xut, phan phéi, quang b4, truyén dua,
cung cip ndi dung hop thanh co sé dir liéu do.

4. Khi hoat dong trén moi trudng mang, co quan nha nudc co trach nhiém sau day:

a) Thong bao trén phuong tién thong tin dai ching vé cac hoat dong thuc hién trén moi trudong
mang theo quy dinh tai khoan 1 Pi¢u 27 cua Luét nay;

b) Thong bao cho t6 chirc, cad nhéan ¢6 lién quan dia chi lién hé cua co quan do trén mai truong
mang;

c¢) Tra 161 theo tham quyén van ban cuia t6 chirc, cd nhan giri dén co quan nha nude thong qua
moi trudng mang;

d) Cung cap trén mdi truong mang théng tin phuc vu loi ich cong cong, thi tuc hanh chinh;
d) Str dung chir ky dién tir theo quy dinh ctua phép luat vé giao dich dién tir;

¢) Bao dam d¢ tin cdy va bi mat cia ndi dung thong tin trong viéc gui, nhan van ban trén moi
truong mang;

g) Bao dam tinh chinh xac, ddy du, kip thoi ctia théng tin, van ban dugc trao doi, cung cap va lay
y kién trén moi trudng mang;

h) Bao dam hé thong thiét bi cung cap thong tin, 1iy y kién trén madi truong mang hoat dong ca
trong gio va ngoai gio lam viée, trir truong hop bat kha khang;

i) Thuc hién viéc cung cp thong tin va 1iy ¥ kién qua trang thong tin dién tir phai tuan tha quy
dinh tai Bi€u 28 cta Luat nay.

Pi¢u 10 Thanh tra vé cong ngh¢ thong tin

1. Thanh tra B Buu chinh, Vién théng thyc hién chirc nang thanh tra chuyén nganh vé cong
ngh¢ thong tin.

2. T6 chirc va hoat dong ctia thanh tra vé cong nghé thong tin thyc hién theo quy dinh ctia phap
luat v€ thanh tra.

Pidu 11. Hoi, hi¢p hoi vé cong nghé thong tin

1. Hoi, hiép hoi vé cong nghé thong tin c6 trach nhiém bao vé quyén va loi ich hop phéap cua t6
chtrc, cd nhan tham gia hoat dong img dung va phat trién cong nghé thong tin.

2.‘ Hoi, hiép hoi vé cong nghé thong tin dugc td chure va hoat dong theo quy dinh cua phép luat
vé hoi.
Pic¢u 12. Cac hanh vi bi nghiém cam

1. Can tr6 hoat dong hop phap hodc hd tro hoat dong bét hop phap vé tmg dung va phat trién
cong ngh¢ thong tin; can tro bét hop phap hoat dong ctia hé théng may chu tén mién qudc gia;
pha hoai co s& ha tang thong tin, phd hoai thong tin trén méi truong mang.

2. Cung cép, trao doi, truyén dua, luu trir, st dung thong tin s6 nham muc dich sau day:

a) Chéng Nha nudc Cong hoa xa hdi chu nghia Viét Nam, phd hoai khéi doan két toan dan;



b) Kich dong bao luc, tuyén truyén chién tranh xam luoc, gay han thu gitta cac dan tdc va nhan
dan cac nudce, kich dong dam 6, doi truy, tdi ac, t€ nan xa hoi, mé tin di doan, pha hoai thuan
phong my tuc cua dan toc;

c) Tiét 16 bi mat nha nudc, bi mat quéan sy, an ninh, kinh té, dbi ngoai va nhirng bi mat khac da
duoc phap luat quy dinh;

d) Xuyén tac, vu khéng, xuc pham uy tin cta td chue, danh dy, nhan phé‘im, uy tin cia cong dan;
d) Quang cdo, tuyén truyén hang hoa, dich vu thuéc danh muc cdm da duoc phap ludt quy dinh.

3. Xam pham quyén s hitu tri tué trong hoat dong cong nghé thong tin; san xuét luu hanh san
pham coéng nghé thong tin trai phap ludt; gia mao trang thong tin dién tir cua t6 chtrc, c4 nhan
khéc; tao dwdng dan trai phép dbi véi tén mién cua to chirc, c4 nhan sir dung hop phéap tén mién
do.

Chuong 11

UNG DUNG CONG NGHE THONG TIN
Muc 1: QUY PINH CHUNG VE UNG DUNG CONG NGHE THONG TIN
Pi¢u 13. Nguyén tic chung vé hoat dong irng dung cong nghé thong tin

1. T6 chirc, ca nhan c6 quyén tién hanh cac hoat dong Gmg dung céng nghé thong tin theo quy
dinh cta Luat nay va cac quy dinh khac cua phéap luét co6 lién quan.

2. Vi€e img dung cong ngh¢ thong tin vao cac hoat dong thudc linh vyc kinh té - x4 hoi, doi
ngoai, qubc phong, an ninh; hoat dong phong, chdng lut, bdo, thién tai, tham hoa khéc, ciru ho,
clru nan va cac hoat dong khac duoc Nha nuéc khuyén khich.

3.T6 chtre, ca nhan tién hanh hoat dong vién thong, hoat dong phat thanh, truyén hinh trén moi
truong mang phai thyc hién cac quy dinh cua phép luat vé vién thong, bao chi va cac quy dinh
cua Luat nay.

Piéu 14. U'u tién &ng dung cong nghé thong tin trong truwong hop khan cip

1. Co quan nha nudc c6 tham quyén quyét dinh huy dong mét phan hoic toan bd co so ha tang
thong tin dé uu tién phuc vu cho vi¢c ung dung cong nghé thong tin khi c6 mét trong cac truong
hop khan cap sau day:

a) Phuc vu phong, chéng lut, bdo, hoa hoan, thién tai, tham hoa khac;

b) Phuc vu cép clru va phong, chéng dich bénh;

¢) Phuc vu ctru nan, ctru ho;

d) Phuc vu quéc phong, an ninh, bao dam trat ty, an toan xa hoi, phong, chéng to1 pham.

2. Chinh phu quy dinh cy thé viéc wu tién Gmg dung céng nghé thong tin trong cac trudng hop
khan cap.

Piéu 15. Quan Iy va sir dung thong tin sé

1. T6 chirc, c4 nhan ¢ quyén tu do str dung thong tin sé vao muc dich chinh dang, phu hop voi
quy dinh cua phép luat.

WIPO PUBLIC



2. Co quan nha nudc c6 tham quyén chiu trach nhiém thuc hién cac bién phap bao dam viéc truy
nhap va su dung thuén loi thong tin so.

3. Viéc cung cép, trao dé)i, truyén dua, luu trit, str dung thong tin sd phai bao dam khong vi pham
quy dinh tai khoan 2 Diéu 12 cua Luat nay va cac quy dinh khéc ctia phép luét c6 lién quan.

4. T6 chire, ca nhan khong duoc trich dan ndi dung thong tin sd cua to chire, ca nhan khéc trong
truong hop chu so hiru thong tin s6 da c6 canh bao hodc phép luat quy dinh viéc trich dan thong
tin 1a khong duoc phép.

5. Truong hop duoc phép trich dan thong tin sd, to chirc, c4 nhin o trach nhiém néu rd ngudn
cua thong tin do.

Piéu 16. Truyén dwa thong tin s6

1. T6 chirc, ca nhan c6 quyén truyén dua théng tin sb cta to chirc, ca nhan khac phu hop véi quy
dinh cta Luat nay.

2. T6 chirc, ¢4 nhan truyén dua thong tin sd ciia to chirc, c4 nhan khac khong phai chiu trach
nhiém vé noi dung théng tin duoc luu trit tu dong, trung gian, tam thoi do yéu cau ki thuat néu
hoat dong luu trir tam thoi nham muc dich phuc vu cho viéc truyén dua thong tin va thong tin
duoc luu trit trong khoang thoi gian du dé thuc hién viéc truyén dua.

3. Té chirc, c4 nhan truyén dua thong tin $6 c6 trach nhiém tién hanh kip thoi cac bién phap can
thiét dé ngan chan viéc truy nhap thong tin hodc loai bd thong tin trai phap luat theo yéu cau cua
co quan nha nudc c6 tham quyén.

4. T6 chirc, ca nhan truyén dua thong tin s6 cia to chirc, ca nhan khac khong phai chiu trach
nhiém veé ndi dung thong tin do, trur truong hop thuc hién mot trong cac hanh vi sau day:

a) Chinh minh bét dau viéc truyén dua thong tin;

b) Lya chon nguoi nhéan thong tin dugce tmyén dua;

¢) Lua chon va stra d6i ndi dung thong tin dugc truyén dua.

Piéu 17 Luru trir tam thoi thong tin sé

1. T6 chirc, ca nhan c6 quyén luu trit tam thoi thong tin sd ciia to chire, ca nhan khéc.

2. T chirc, c4 nhan luu trir tam thoi thong tin s6 cua to chie, ca nhan khac khong phai chiu trach
nhiém vé ndi1 dung thong tin do, trir truong hop thuc hién mot trong cac hanh vi sau day:

a) Sira d6i ndi dung thong tin;

b) Khong tuan thu quy dinh vé truy nhap hoic cap nhat ndi dung thong tin;
¢) Thu thap dit liéu bat hgp phép thong qua viée luu trir thong tin tam thoi;
d) Tiét 16 bi mat thong tin.

Piéu 18. Cho thué ch§ lwu trir thong tin s6

1. Cho thué chd luu trir thong tin s6 1a dich vu cho thué dung lwong thiét bi luu trit dé luu trix
thong tin trén moi trudng mang.

2. N6i dung thong tin sb luu trir khéng duoc vi pham quy dinh tai khoan 2 Diéu 12 cta Luét nay.

3.T6 chirc, ca nhan cho thué chd luu trit théng tin sé ¢ trach nhiém sau day:



a) Thyc hién yéu cdu cua co quan nha nude c6 thim quyén vé viée xac dinh danh sach chu so
httu thué cho luu trir thong tin s6 de thict 1ap trang thong tin dién tir va danh sach chu so hitu
thong tin s6 duoc luu trir bdi té chirc, ca nhan do;

b) Tién hanh kip thoi cac bién phap can thlet dé ngan chin viéc truy nhap thong tin s6 hoic loai
b6 thong tin s trai phap luat theo yéu cau cta co quan nha nude c6 thim quyén;

¢) Ngimg cho t6 chtre, ca nhan khac thué chd luu trir thong tin s6 trong trudng hop tu minh phat
hién hoac dugc co quan nha nudc cd tham quyén thong bao cho biét thong tin dang dugc luu triv
la trai phap luat;

d) Bao dam bi mat thong tin cta t6 chirc, c4 nhan thué chd luu trit thong tin.

Piéu 19. Cong cu tim kiém thong tin s6

1. Cong cu tim kiém théng tin s6 1a chuwong trinh may tinh tiép nhan yéu cau tim kiém thong tin
s0, thuc hién viéc tim ki€m thong tin s0 va gui lai thong tin s6 tim kiem dugc.

2. Nha nuéc c6 chinh sach khuyén khich t6 chirc, ca nhan phat trién, cung cap cong cu tim kiém
thong tin sO.

3. T6 chire, ca nhan c6 trach nhiém ngimg cung cap cho t6 chirc, ca nhan khéac cong cu tim kiém
deén cac nguon thong tin so trong trudng hop ty minh phat hién hodc dugc co quan nha nudce cod
tham quyén thong bao cho biét thong tin do 1a trai phép luat.

Piéu 20. Theo déi, giam sat ndi dung thong tin so

1. Co quan nha nudc co tham quyén chiu trach nhiém theo doi, giam sét thong tin s6; diéu tra cac
hanh vi vi pham phép luat xay ra trong qua trinh truyén dua hoac luu trit thong tin so.

2. T6 chtrc, c4 nhan tham gia tng dung cong nghé thong tin khong phai chiu trach nhiém theo
ddi, giam sat thong tin so cua to chire, cd nhan khac, dicu tra cac hanh vi vi pham phép luat xay
ra trong qua trinh truyen dua hogc luu trir thong tin s0 ctia t6 chirc, c4 nhan khéc, trir trudng hop
co quan nha nudc c6 tham quyén yéu cau.

Diéu 21. Thu thép, xir Iy va sir dung thong tin c4 nhan trén méi treong mang

1. T6 chirc, ca nhan thu thap, xtr Iy va sir dung thong tin c4 nhan cta ngudi khac trén méi trudng
mang phai dugc nguoi d6 dong y, trur trudng hop phép luat co6 quy dinh khac.

2. T6 chirc, ca nhéan thu thap, xt Iy va sir dung thong tin ¢4 nhan cta ngudi khac ¢ trach nhiém
sau day:

a) Thong bao cho ngudi d6 biét vé hinh thirc, pham vi, dia diém va muc dich cia viéc thu thap,
xtr ly va str dung thong tin c4 nhan cta ngudoi do;

b) Str dung dting muc dich thong tin ca nhan thu thap duogc va chi luu trir nhiing thong tin do
trong mot khoang thoi gian nhat dinh theo quy dinh ctia phap luét hoac theo thoa thuén gitra hai
bén;

C) Tlen hanh cac bién phap quan ly, ky thuét can thiét dé bao dam thong tin ca nhan khong bi
mat, danh cip, tiét 19, thay doi hodc pha huy;

d) Tién hanh ngay cac bién phap can thiét khi nhan duoc yéu cau kiém tra lai, dinh chinh hodc
huy bo theo quy dinh tai khoan 1 Bicu 22 ctia Luat nay; khong dugc cung cap hodc s dung
thong tin c4 nhan lién quan cho dén khi thong tin d6 dugc dinh chinh lai.
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3. T6 chirc, ca nhan c6 quyén thu thap, xur 1y va sir dung thong tin ca nhan cua ngudi khac ma
khong can sy dong y cua ngudi d6 trong trudng hop thong tin ¢ nhan d6 duogc st dung cho muc
dich sau day:

a) Ky két, stra ddi hodc thuc hién hop déng st dung thong tin, san phém, dich vu trén moi trudng
mang;

b) Tinh gia, cudc sir dung thong tin, san phém, dich vu trén méi trudng mang;
¢) Thuc hién nghia vu khac theo quy dinh ctia phap luat.
Piéu 22 Luu trir, cung cAp thong tin cA nhan trén méi truong mang

1 Ca nhan c6 quyén yéu cau to chirc, ca nhéan luu trit thong tin ¢4 nhan ctia minh trén mai truong
mang thyc hién vi¢c kiém tra, dinh chinh hodc hiy bo thong tin do.

2. T6 chtrc, ca nhan khong dugc cung cap thong tin ¢4 nhan ciia ngudi khic cho bén thi ba, trir
truong hop phap luat c6 quy dinh khac hodc c6 su dong y ciia nguoi do.

3. Canhan c6 quyén yéu cau bdi thuong thiét hai do hanh vi vi pham trong viéc cung cap thong
tin ca nhan.

Piéu 23 Thiét lap trang thong tin dién tir

1. T6 chirc, ca nhan c6 quyén thiét 1ap trang thong tin dién tir theo quy dinh ctia phéap luat va chiu
trach nhiém quén 1y ndi dung va hoat dong trang thong tin dién tlr cia minh.

2. T6 chirc, ca nhan sir dung tén mién qudc gia Viét Nam “.vn” khi thiét lap trang thong tin dién
tir khong can thong bao voi Bé Buu chinh, Vién thong. T6 chire, ca nhan khi thiét 1ap trang
thong tin dién tir khong sir dung tén mién qudc gia Viét Nam “.vn” phai thong bao trén moi
truong mang véi Bo Buu chinh, Vién thong nhitng thong tin sau day:

a) Tén t6 chuc ghi trong quyét dinh thanh 1ap, gidy phép hoat dong, gidy chimg nhan dang ky
kinh doanh hodc giay phép m¢ van phong dai dién; tén cé nhan;

b) Sb, ngay cap, noi cip chimg minh thu nhan dan hodc s6, ngay cip, noi cip ho chiéu cua ca
nhan;

c¢) Pia chi tru s¢ chinh ctia td chire hodc noi thuong tra ctia ¢4 nhan;
d) S dién thoai, sb fax, dja chi thu dién tir;
d) Cac tén mién da ding ky.

3.T6 chirc, ca nhan phai chiu trach nhiém trude phép luat v& tinh chinh xé4c cta cac thong tin quy
dinh tai khoan 2 Di€u nay, khi thay d61 thong tin thi phai thong bao vé sy thay doi do.

4. Trang thong t@n dién tr dugce st dung cho hoat dong bdo chi phai thuc hién quy dinh cua Luat
nay, phap luat vé bao chi va cac quy dinh khac cua phép luat c6 lién quan.

5. Trang thong tin dién tir dugc str dung cho hoat dong kinh té - x4 hoi, dbi ngoai, quéc phong,
an ninh phai thuc hién quy dinh cia Luat nay va cac quy dinh khéc cua phap luat co6 lién quan.

Muc 2: UNG DUNG CONG NGHE THONG TIN TRONG HOAT PONG CUA CO QUAN
NHA NUOC

Pidu 24:Nguyén tic ing dung cong ngh¢ thong tin trong hoat déng ciia co’' quan nha nuéc



1. Viéc ung dung cong nghé thong tin trong hoat dong ctia co quan nha nudc phai dugc wu tién,
bdo dam tinh cong khai, minh bach nham nang cao hi¢u luc, hi€u qua hoat dong cla co quan nha
nudc; tao dicu kién d€ nhan dan thuc hién tot quyén va nghia vu cong dan.

2. Viéc ing dung cong nghé thong tin trong hoat dong ctia co quan nha nudc phai thiic day
chuong trinh d61 moéi hoat dong ctia co quan nha nudc va chuong trinh cai cach hanh chinh.

3. Viéc cung cép, trao ddi thong tin phai bao dam chinh xac va phu hop véi muc dich sir dung.
4.Quy trinh, thu tuc hoat dong phai cong khai, minh bach.

5. Sir dung thdng nhat tiéu chudn, bao dam tinh twong thich vé cong nghé trong toan bd hé thong
thong tin cta cac co quan nha nudc.

6. Bao dam an ninh, an toan, tiét kiém va co6 hi¢u qua.

7. Ngudi dimg dau co quan nha nude phai chiu trach nhiém vé viéc tmg dung cong nghé thong
tin thudc tham quyén quan ly ciia minh.

Picéu 25.Diéu kién dé trién khai irng dung cong nghé thong tin trong hoat dong ciia co quan
nha nudc

1. Co quan nha nudc c6 trach nhiém chuén bj cac diéu kién dé trién khai ung dung cong ngh¢
thong tin trong hoat dong cla co quan minh.

2. Chinh phu quy dinh cu thé cac diéu kién bao dam cho umg dung cong nghé thong tin trong
hoat dong ctia co quan nha nudc; xay dung va to chire thue hién chuong trinh qudc gia ve img
dung cong nghé thong tin trong hoat dong ctia co quan nha nudc véi cac ndi dung chi yéu sau
day:

a) Lo trinh thyc hién céc hoat dong trén mai truong mang clia cac co quan nha nudc;

b) Céc nganh, linh vuc c6 tac dong 16n dén phat trién kinh té - xa hoi can wu tién Gmg dung cong
ngh¢ thong tin;

¢) Viéc chia sé, sir dung chung thong tin so;

d) Linh vyc dugc uu tién, khuyen khich nghién ctru - phat trlen hop tac qudc té, phat trién ngudn
nhan e va xay dung co s ha ting thong tin dap Gng yéu cau tng dung cong nghé thong tin
trong hoat dong cta co quan nha nudce trong ting giai doan;

d) Nguon tai chinh bao dam cho tmg dung céng nghé thong tin trong hoat dong ctia co quan nha
nuoc;

e) Cac chuong trinh, dé an, dy 4n trong diém vé ung dung cong nghé thong tin trong hoat dong
cta co quan nha nudc.

Piéu 26. Noi dung tirng dung cong nghé thong tin trong hoat dong ciia co' quan nha nuéc

1 Xay dung va sir dung co s¢ ha tang thong tin phuc vu cho hoat dong cua co quan nha nudc va
hoat dong trao doi, cung cap thong tin giira co quan nha nudc voi td chirc, ca nhan.

2. Xay dung, thu thap va duy tri co s¢ dit liéu phuc vu cho hoat dong cua co quan va phuc vu loi
ich cong cong.

3.Xay dung cac biéu mau phuc vu cho viéc trao doi, cung cap thong tin va lay y kién gop y cua
to chirc, c4 nhan trén moi truong mang.
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4.Thiét 1ap trang thong tin dién tir phtt hop véi quy dinh tai Diéu 23 va Diéu 28 cua Luat nay.
5.Cung cap, chia sé thong tin v6i co quan khac cua Nha nudc.
6.Thuc hién viéc cung cép dich vu cong trén moi trudng mang.

7. Xay dung, thuc hi¢n ké hoach dao tao, nang cao nhan thic va trinh d6 ing dung cong nghé
thong tin cta can b, cong chirc.

8. Thuc hién hoat dong trén méi trudng mang theo quy dinh tai Diéu 27 cta Luat ndy.
Diéu 27. Hoat ddng ciia co’ quan nha nwéc trén méi truong mang

1. Hoat ddng ctia co quan nha nudc trén méi truong mang bao gom:

a) Cung cap, trao d6i, thu thap thong tin véi td chirc, ¢4 nhan;

b) Chia sé thong tin trong ndi bg va véi co quan khac ciia Nha nudc;

c) Cung cép cac dich vu cong;

d) Céc hoat dong khac theo quy dinh cua Chinh phu.

2. Thoi diém va dia diém g, nhén thong tin trén moéi trudng mang thuc hién theo quy dinh cua
phép luat ve giao dich dién tur.

Pié¢u 28. Trang thong tin dién tir ciia co' quan nha nudéc

1. Trang thong tin dién tir ciia co quan nha nudc phai dap tng cac yéu cau sau day:

a) Bao dam cho td chire, ¢4 nhan truy nhap thuén tién;

b) HO tro t6 chirc, ca nhan truy nhap va st dung cac biéu miu trén trang thong tin dién tir (néu
c0);

¢) Bao dam tinh chinh x4c va sy thong nhét vé ndi dung ctia thong tin trén trang thong tin dién
ta;

d) Cap nhat thuong xuyén va kip thoi thong tin trén trang thong tin dién tu;

d) Thuc hién quy dinh ctia phép luét vé bao vé bi mat nha nudc.

2. Trang thong tin dién tir ciia co quan nha nudc phai c¢6 nhitng théng tin chu yéu sau déy:

a) T chire, chire nang, nhiém vy, quyén han ctia co quan d6 va cua tirng don vi truc thudc;

b) Hé thdng vian ban quy pham phép luit chuyén nganh va vin ban phap luat c¢6 lién quan;

¢) Quy trinh, thu tuc hanh chinh dugc thuc hién boi cac don vi truc thudc, tén cua ngudi chiu
trach nhiém trong tirng khau thuc hién quy trinh, thu tuc hanh chinh, thoi han gidi quyét cac tha
tuc hanh chinh;

d) Théng tin tuyén truyén, phd bién, huéng dan thuc hién phap luat, ché d6, chinh sach, chién
lugc, quy hoach chuyén nganh;

d) Danh muc dia chi thu dién tr chinh thure cua ting don vi truc thudc va can bg, cong chuc co
tham quyén;

e) Thong tin vé du an, hang muc dau tu, dau thau, mua sam cong;



g) Danh muc cac hoat dong trén moi treong mang dang dugc co quan do thuc hién theo quy dinh
tai khoan 1 DPiéu 27 cia Luat nay;

h) Muc lay ¥ kién gop ¥ ctia to chirc, ca nhan.

3. Co quan nha nudc cung cip mién phi thong tin quy dinh tai khoan 2 Diéu nay.
Muc 3: UNG DUNG CONG NGHE THONG TIN TRONG THUONG MAI
Didu 29. Nguyén tic ing dung cong nghé thong tin trong thwong mai

1.T6 chirc, ca nhan c6 quyén Gng dung céng nghé théng tin trong thuong mai.

2. Hoat dong thuong mai trén mai trudng mang phai tuan thu quy dinh cua Ludt nay, phép luat
vé thuong mai va phép luat vé giao dich dién tu.

Piéu 30. Trang thong tin dién tir ban hang

1. T6 chtre, ca nhan cé quyén thiét 1ap trang thong tin dién tr ban hang theo quy dinh cua Luat
nay va cac quy dinh khac cua phap luat c6 lién quan.

2. Trang thong tin dién tir ban hang phai bao dam céc yéu cau cha yéu sau dy:

a) Cung cap day du, chinh xéc thong tin vé hang héa, dich vu, diéu kién giao dich, thu tuc giai
quyét tranh chip va bdi thudng thiét hai;

b) Cung cap cho ngudi tiéu dung thong tin vé phuong thirc thanh toan an toan va tién loi trén
moi trudng mang;

¢) Cong bd cac trudng hop nguoi tiéu ding co quyén huy bo, stra d6i thoa thuan trén mai truong
mang.

3. T6 chiic, ca nhan so hitu trang thong tin dién tir ban hang chiu trach nhiém vé ndi dung thong
tin cung cap trén trang thong tin dién tr, thuc hién quy dinh cuia Luat ndy va cac quy dinh khéc
cua phap luat c6 lién quan vé giao két hop dong, dat hang, thanh toan, quang cdo, khuyén mai.

Pi¢u 31 Cung cap thong tin cho viéc giao két hgp dong trén méi tredong mang

1. Trur truong hop cac bén lién quan c6 thoa thudn khac, t6 chtrc, c4 nhan ban hang hoa, cung cip
dich vu phai cung cép cic thong tin sau day cho viéc giao két hop dong:

a) Trinh tu thuc hién dé tién t6i giao két hop dong trén méi trudng mang;
b) Bién phép k¥ thuat x4c dinh va stra d6i thong tin nhap sai;
¢) Viéc luu trir hd so hop dong va cho phép truy nhap ho so do.

2. Khi dua ra cac thong tin vé diéu kién hop dong cho nguoi tidu dung, t6 chirc, c4 nhan phai bao
dam cho nguoi tieu dung kha nang luu trir va tai tao dugc cac thong tin do.

Pidu 32. Giai quyét hau qua do 15i nhip sai thong tin thwong mai trén méi trueomg mang
Truong hop nguoi mua nhap sai thong tin gui vao trang thong tin dién tir ban hang ma he thong
nhap tin khong cung cap kha ning sira ddi thong tin, ngudi mua c6 quyén don phuwong chim durt
hop ddng néu da thyc hién cac bién phéap sau day:

1. Thong bao kip thoi cho nguoi ban biét vé thong tin nhap sai ciia minh va ngudi ban ciing da
xac nhan vi¢c nhan dugc thong bao do;
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2. Tra lai hang hoa da nhin nhung chua sir dung hodc huéng bt ky loi ich nao tir hang héa do.
Piéu 33. Thanh toan trén mdi trwong mang

1. Nha nu6e khuyén khich t6 chirc, ca nhan thuc hién thanh toan trén méi trudng mang theo quy
dinh cua phap luat.

2. D‘iéu kién, quy trinh, thi tuc thanh toan trén mai truong mang do co quan nha nuée c6 thim
quyén quy dinh.

Muc 4: UNG DUNG CONG NGHE THONG TIN TRONG MOT SO LINH VU'C

Piéu 34.Ung dung cong nghé thong tin trong linh vue gido duc va dao tao

1. Nha nude ¢6 chinh sach khuyén khich Gng dung céng nghé thong tin trong viéc day, hoc,
tuyén sinh, dao tao va cac hoat dong khac trong linh vuc gido duc va dao tao trén mdi truong
mang.

2. T6 chirc, ca nhén tién hanh hoat dong gido duc va ddo tao trén moi truong mang phai tuan thi
quy dinh cta Luat nay va quy dinh cua phép luat vé gido duc.

3. Co quan nha nudc c¢6 tham quyén chiu trach nhiém xay dung, trién khai thuc hién chuong
trinh ho trg to chirc, ¢4 nhan nham thac day tng dung cong nghé thong tin trong gido duc va dao
tao.

4. B6 Gido duc va bBao tao quy dinh diéu kién hoat dong gido duc va dao tao, cong nhan gid tri
phap 1y cua van bang, chiing chi trong hoat dong gido duc va dao tao trén moi trudng mang va
thuc hién kiém dinh chat lugng gido duc va dao tao trén moi trudng mang.

Pic¢u 35. Ung dung cong nghé thong tin trong linh vuc y té

1. Nha nude co chinh sach khuyén khich tng dung cong nghé thong tin trong linh vuc y té.

2. T6 chitc, ca nhan tién hanh hoat dong y té trén moi trudng mang phai tuan thi quy dinh cta
Luat nay, phap luat vé y, dugc va céc quy dinh khac cia phap luat c6 lién quan.

3B Y té quy dinh cu thé diéu kién hoat dong y té trén moi truong mang.

Pi¢u 36. Ung dung cong nghé thong tin trong linh vie vin héa-thong tin

1. Nha nudc ¢ chinh sach khuyén khich tmg dung cong nghé thong tin trong viéc sé hoa san
pham van hoa, luu trlt, quang ba san pham van hoa da dugc s hoa va cac hoat dong khéc trong
linh vuc van hoa.

2. T6 chirc, ca nhén tién hanh hoat dong van hoéa, bdo chi trén mai truong mang phai tuan thu
quy dinh ctia Luat nay va cac quy dinh cta phap luat vé bao chi, van hoa - thong tin.

3. T6 chure, ca nhan duge Nha nude hd trg kinh phi dé thuc hién sb hoa cac san phém van hoa co
gié tr1 bao ton phai tudn thu quy dinh cua Chinh phu vé diéu kién thuc hién s6 hoa cac san pham
véan hoa cé gia tri bao ton.

4. Chinh phu quy dinh viéc quan 1y hoat dong giai tri trén moi truong mang nham bao dam yéu
cau sau day:

a) No1 dung giai tri phai lanh manh, c6 tinh gido duc, tinh van hoéa, khong trai thuan phong my
tuc cua dan tdc;



b) Gan trach nhiém va quyén loi ctia cac doi twong tham gia hoat dong giai tri trén moi trudong
mang voi loi ich chung cta xa hoi, cong dong;

¢) Bao dam an toan k¥ thuat va chét luong dich vu;

d) Bao dam an ninh chinh tri, trat tu, an toan xa hdi va ngan chan cac loai t0i pham phat sinh tir
hoat dong nay.

Piéu 37. Ung dung cong nghé thong tin trong qudc phong, an ninh va mét s6 linh vwe khac

Hoat dong tmg dung cong nghé théng tin phuc vu qudc phong, an ninh va mét s linh vuc khac
duogc thuc hién theo quy dinh cia Chinh phu.

Chuong 111

PHAT TRIEN CONG NGHE THONG TIN
Muc 1: NGHIEN CUU - PHAT TRIEN CONG NGHE THONG TIN
Pic¢u 38. Khuyén khich nghién ctru - phat trién cong nghé thong tin

1. Nha nuée khuyén khich t6 chirc, c4 nhan nghién ctru - phét trién cong nghé, san pham cong
ngh¢ thong tin nham phat trién kinh té - xa hdi, bdo ddm quoc phong, an ninh, nang cao doi song
vat chat, tinh than ctia nhan dan.

2. T6 chirc, c nhan nghién ctru - phét trién cong nghé, san pham cong nghé thong tin dé doi méi
quan ly kinh té - xa h¢i, d61 mdi cong nghé dugc hudng uvu dai ve thue, tin dung va cac uu dai
khac theo quy dinh cta phap luat.

3. Nha nudc tao diéu kién dé t6 chirc, ca nhan hoat dong khoa hoc va cong nghe chuyén giao két
qua nghién ctru - phat trién cong nghé, san pham cong nghé thong tin dé ing dung rong rii vao
san xuét va doi song.

Piéu 39. Co sé vat chit, ky thuat phuc vu cho hoat ddng nghién ciru - phat trién cong nghé
thong tin

Nha nudce huy dong cac ngudn von dé dau tu xay dung co so vat chat, k¥ thuat ctia cac to chirc
nghién ciru - phét trién cong nghé thong tin; khuyen khich t6 chirc, ca nhan dau tu xay dung co
s& vat chat, k¥ thuat phuc vu nghién ctru - phat trién cong ngh¢ thong tin; dau tu mot s phong
thi nghiém trong diém vé cong ngh¢ thong tin dat tiéu chuan qudc té; ban hanh quy ché sir dung
phong thi nghiém trong diém vé cong nghé thong tin.

Diéu 40. Nghién ciru - phat trién cong nghé, san phim cong ngh¢ thong tin

1 Nha nudc khuyén khich t6 chirc, c4 nhan tham gia nghién ctru - phét trién cong nghé, san pham
cong nghé thong tin.

2. Nha nudc vu tién danh mot khoan tir ngan sach nha nudc cho cac chuong trinh, dé tai nghién
clru - phat trién phan mém; wu tién hoat dong nghién ctru - phat trién cong ngh¢ thong tin &
truong dai hoc, vién nghién clru; phat trién cac mo hinh gan két nghién ctru, dao tao véi san xuat
ve cong ngh¢ thong tin.

3. Co quan quan 1y nha nude vé cong nghé théng tin chu tri, phdi hop voi co quan quan 1y nha
nude vé khoa hoc va cong nghé t6 chic tuyén chon co s¢ nghién ctru, dao tao, doanh nghi¢p thuc
hi€n nhi€ém vu nghién ctru - phat trién san pham cong nghé thong tin trong diém.
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Diéu 41. Tiéu chuén, chit lwong trong hoat dong ng dung va phat trién cong nghé thong
tin

1. Viéc quan ly tiéu chuén, chét luong san phém, dich vu cong ngh¢ thong tin dugc thuc hién
theo quy dinh cua phép luat vé tiéu chuan, chat lugng.

2. Khuyén khich t6 chirc, ca nhan tham gia san xuét, cung cap san pham, dich vu cong nghé

thong tin, cong bd tiéu chuin co s va phai bao dam san pham, dich vu cia minh phu hop voi
tiéu chuan di cong bé.

3. Chét lugng san pham, dich vy cong nghé thong tin duoc quan 1y théng qua cac hinh thire sau
day:

a) Chimg nhan phu hop tiéu chuan, quy chuén k¥ thuat;

b) Cong bd phui hop tiéu chuan, quy chuan ky thuat;

¢)Kiém dinh chét lugng.

4. BO Buu chinh, Vién thong cong bo san pham, dich vu cong nghé thong tin can 4p dung tiéu
chuan quoc gia hodc tiéu chuan quéc t&; ban hanh va cong b ap dung quy chuéan ky thuat; quy
d;ph cu thé vé quan 1){ chét lugng san pham, dich vu 5:0ng ngh¢ thong tin; quy dmh’cac diéu kién
d61 voi co quan do ki€m trong nude va nude ngoai d€ phuc vu cho viée quan ly chat lugng san
pham, dich vu cong ngh¢ thong tin va cong bo co quan do kiém vé cong nghé thong tin co tham
quyeén.

5. Viéc thira nhan 14n nhau vé danh gia ph hop tiéu chuan déi véi san pham cong nghé thong tin
gitta Cong hoa xa hdi chu nghia Viét Nam voi nude ngoai va vaéi to chirc quoc té dugce thuc hién
theo quy dinh cta di€u udc quoc t€ ma Cong hoa xa hdi chu nghia Viét Nam la thanh vién.

Muc 2: PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC CONG NGHE THONG TIN

Diéu 42. Chinh sich phit trién ngudn nhin lyc cong nghé thong tin

1.Nha nudc c¢6 chinh sach phat trién quy mé va ting cudng chit luong ddo tao ngudn nhan luc
cong nghé thong tin.

2. Chuong trinh, dy 4n wu tién, trong diém ctia Nha nudc vé Gng dung va phat trién cong nghé
thong tin phai c6 hang muc dao tao nhan luc cong nghé thong tin.

3. T chrc, ca nhan dugc khuyén khich thanh 14p co s¢ dio tao nhan luc cong nghé thong tin
theo quy dinh cia phép luat.

4. Co s0 dao tao dugc huong vu dai trong hoat dong dao tao vé cong nghé thong tin trong duong
v6i doanh nghiép san xuat phan mém.

5.Nha nudc c6 chinh sach hd trg gido vién, sinh vién va hoc sinh trong hé théng gido duc qudc
dan truy nhdp Internet tai cac co s& gido duc.

Piéu 43. Chirng chi cong nghé thong tin

B6 Buu chinh, Vién thong chu tri, phéi hop véi B Gido duc va PBao tao, By Lao dong - Thuong
binh va Xa hdi quy dinh di€u kién hoat dong dao tao cong nghé thong tin va cap ching chi cong
ngh¢ thong tin, viéc cong nhan chimg chi cong nghé thong tin cta to churc nudc ngoai st dung &
Viét Nam.

Didu 44. Sir dung nhan lyc cong nghé thong tin



1. Nguoi hoat dong chuyén trach vé tmg dung va phat trién cong nghé thong tin trong cac co
quan nha nudc dugc huong ché do wu dai vé dieu ki¢n lam viéc.

2. Tiéu chudn nganh nghé, chirc danh vé cong nghé thong tin do co quan nha nudc ¢ tham
quyen ban hanh.

Piéu 45. Ngwoi Viét Nam lam viéc tai nwéc ngoai

1 Nha nude khuyén khich t& churc, ca nhan tim kiém va mé rong thi truong lao dong nham tao
viéc 1am ¢ nudc ngoai cho nguoi lao dong Viét Nam tham gia cac hoat dong vé cong nghé thong
tin theo quy dinh ctia phap luat Viét Nam, pht hop v6i phap ludt ctia nudc so tai va didu wdc
qudc té ma Cong hoa x hoi chi nghia Viét Nam 1a thanh vién.

2. Nha nuée c6 chinh sach vu dai cho té chirc, c4 nhan nude ngoai, nguoi Viét Nam dinh cu &
nudce ngoai tuyén dung lao dong trong nude dé phat trién, san xudt, gia cong san pham coéng nghé
thong tin.

Piéu 46. Phé cap kién thirc cong nghé thong tin
1. Nha nudc ¢ chinh sach khuyén khich pho cap kién thirc cong nghé thong tin trong pham vi ca
nudc.

2. Uy ban nhéan dan tinh, thanh phé truc thudc trung wong c6 trach nhiém xay dung va trién khai
cac hoat dong pho cap kién thirc cong nghé thong tin cho t6 chure, ca nhan trong dia phuong
minh.

3.Bo Gido dyc va Dao tao co trach nhiém xay dung chuong trinh va t6 chire thuc hién phd cap
kién thirc cong nghé thong tin trong hé thdng gido duc qudc dan.

4. Nha nudc c6 chinh sach hd tro viéc hoc tap, pho cap kién thirc cong nghé thong tin ddi véi
nguoi tan tat, nguoi nghéo, ngudi dan toc thiéu s6 va cac d6i tuong uu tién khac pht hop véi yéu
cau phit trién trong timg thoi ky theo quy dinh ctia Chinh phu.

Muc 3: PHAT TRIEN CONG NGHIEP CONG NGHE THONG TIN

Diéu 47. Loai hinh cong nghi¢p cong ngh¢ thong tin

1. Cong nghiép phﬁrn ctng 13 cong nghiép san xut cac san pham phan ctig, bao gdm phu ting,
linh kién, thiét bi so0.

2. Cong nghiép phan mém 13 cong nghi€p san xuat cac san pham phan mém, bao gom phan mém

h¢ thong, phan mém ung dung, phan mém diéu khién, ty dong hoa va cac san pham tuong tu
khac; cung cap cac giai phap cai dit, bao tri, huéng dan st dung.

3. Cong nghiép ndi dung 14 cong nghiép san xuét cac san pham thong tin s, bao gdm thong tin
kinh t€ - x& hoi, thong tin khoa hoc - gido duc, thong tin van hoa - giai tri trén moi truong mang
va cac san pham tuong tu khac.

Piéu 48. Chinh sach phat trién cong nghiép cong nghé thong tin

1. Nha nudc c6 chinh sach vu dai, vu tién dau tu phat trién cong nghi¢p cong ngh¢ thong tin, ddc
biét chu trong cong nghiép phan mém va cong nghiép ndi dung dé tré thanh mot nganh kinh té
trong diém trong nén kinh té quic dan.

2. Nha nuéc khuyén khich cac nha dau tu tham gia hoat dong dau tu mao hiém vao linh vuc cong
nghi¢p cong nghé thong tin, dau tu phat trién va cung cap thiet bi so gia ré.
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3. Chinh phu quy dinh cu thé mirc wu di, vu tién va cac diéu kién khac cho phat trién cong
nghi¢p cong nghé thong tin.

Diéu 49. Phat trién thi trudng cong nghiép cong nghé thong tin

Co quan nha nudce c6 thAm quyén ban hanh quy dinh va t6 chire thuc hién cac hoat dong phat
trién thi trudng cong nghiép cong nghé thong tin, bao gém:

1 Thuc day ung dung cong ngh¢ thong tin; vu tién sir dung nguon v6n ngan sach nha nudc dé
mua sam, sir dung cac san pham cong nghé thong tin dugc san xuat trong nudc;

2 Xtc tién thuong mai, td chirc trién 1am, hoi chg trong nudc, hd tro cac doanh nghiép tham gia
trién 1am, hoi chg qudc t€, quang ba, ti€p thi hinh anh cong nghiép cong ngh¢ thong tin ctia Viét
Nam trén the gidi;

3. Phuong phép dinh gia phin mém phuc vu cho viéc quan 1y cac du an img dung va phat trién
cong nghé thong tin.

Pidu 50. San phim cong ngh¢ thong tin trong diém

1. San pham cong nghé thong tin trong diém 1a san pham cong nghé thong tin bao dam dugc mot
trong nhitng yéu cau sau day:

a) Thi truong trong nudc c¢6 nhu cau 16n va tao gia tri gia ting cao;

b) C6 tiém ning xuat khau;

¢) C6 tac dong tich cyuc vé d6i méi cong nghé va hiéu qua kinh té ddi véi cac nganh kinh té khac;
d) Pap tng duoc yéu cau vé qudc phong, an ninh.

2. B Buu chinh, Vién thong cong bd danh muc va xay dung chuong trinh phat trién cac san
pham cong nghé thong tin trong diém trong timg thoi ky pht hop véi quy hoach phat trién cong
nghi€p cong nghé thong tin.

3. Céc san pham cong ngh¢ thong tin thuc danh muc san pham cong nghé thong tin trong dlem
quy dinh tai khoan 2 Piéu nay dugc Nha nudc vu tién dau tu nghién ctru - phat trién, san xuat.

4. T chirc, c4 nhan tham gia nghién ctru - phat trién, san xuat san pham cong nghé thong tin
trong diém duogc huong vu dai theo quy dinh cua Chinh phu; duge Nha nude vu tién dau tu va
dugc huong mot phan tién ban quyén d6i v6i san pham cong nghé thong tin trong diém do Nha
nuée dau tu.

5. T6 chirc, ca nhan tham gia nghién ciru - phat trién, san xuat san pham cong ngh¢ thong tin
trong diém do Nha nuéc dau tu phai dap Umng cac diéu kién do co quan nha nudc cd tham quyén
quy dinh; khong dugc Chuyen giao, chuyén nhuong cong ngh¢, giai phap phat trién san pham
cong nghé thong tin trong diém do Nha nuéc dau tu khi chua c¢6 sy dong ¥ ciia co quan nha nudc
c¢6 thim quyén; chiu sy klem tra, kiém soat, tuan thi ché dd bao cao theo quy dinh cta co quan
nha nudc c6 thim quyén vé hoat dong nghién ctru - phat trién, san xuét va xdc tién thuong mai
cac san pham cong nghé thong tin trong diém.

Pi¢u 51. Khu cong ngh¢ théng tin tip trung

1. Khu cong ngh¢ thong tin tép trung 1a loai hinh khu cong ngh¢ cao, tap trung hodc lién két co
s& nghién ctru - phat trién, san xuat, kinh doanh, dao tao vé cong nghé thong tin. T chuc, ca



nhan dau tu va hoat dong trong khu cong nghé thong tin tap trung dugc huéng cac chinh sach uu
dai cua Nha nudc ap dung doi véi khu cong nghé cao.

2. Khuyén khich t6 chirc, ca nhan trong nude va nude ngoai dau tu, xay dung khu cong nghé
thong tin tap trung theo quy hoach ctia Chinh phu.

Muc 4: PHAT TRIEN DICH VU CONG NGHE THONG TIN
Piéu 52. Loai hinh dich vu cong nghé thong tin
. Diéu tra, khao sat, nghién ctru thi trudng vé cong nghé thong tin.
. Tu Vén, phan tich, 1ap Ké hoach, phan loai, thiét ké trong linh vuc cong nghé thong tin.
. Tich hop h¢ théng, chay thu, dich vu quan ly ing dung, cap nhat, bao mat.
. Thiét ké, luu trit, duy tri trang thong tin dién tur.

1
2
3
4
5. Bdo hanh, bdo tri, bao ddm an toan mang va thong tin.
6. Cap nhat, tim kiém, luu trir, xu 1y dir liéu va khai thac co so dit liéu.
7. Phan phéi san pham cong nghé thong tin.
8. Pao tao cong ngh¢ thong tin.
9. Chiing thyc chir ky dién tur.
10. Dich vu khac.
Piéu 53. Chinh sach phat trién dich vu cong nghé théng tin
1. Nha nuéc c6 chinh sach khuyén khich phat trién dich vu cong nghé thong tin.
2. Chinh phu quy dinh cu thé ché d0 uu dai va cac diéu kién khac cho mot $6 loai hinh dich vu
cong nghé thong tin.
Chwong IV

BIEN PHAP BAO PAM UNG DUNG VA PHAT TRIEN CONG NGHE THONG TIN

Muc 1: CO SO HA TANG THONG TIN PHUC VU UNG DUNG VA PHAT TRIEN
CONG NGHE THONG TIN

Didu 54. Nguyén tic phit trién co sé ha ting théng tin
1. Co sé ha tang thong tin phai dugc phat trién dé bao dam chét lugng va da dang céc loai hinh

dich vu nham dép tng yéu cau img dung va phat trién cong nghé thong tin.

2. Co quan nha nuéc co tham quyen chiu trach nhiém bao dam sy phat trién co so ha téng thong
tin phu hop véi yéu cau phat trién kinh té - xa hoi; tao diéu kién dé cac thanh phan kinh té str
dung co so ha ting thong tin trong moi truong canh tranh lanh manh, binh dang, minh bach; co
bién phap dong bd dé ngin chin nhitng hanh vi lgi dung co s¢ ha ting théng tin vi pham quy
dinh Piéu 12 cua Luat nay.

Piéu 55. Bao dam co sé ha ting thong tin phuc vu viéc ing dung va phat trién cong nghé
thong tin
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1. Nha nudc ¢ chinh sach phat trién co so ha tang thong tin qudc gia rong khap, c6 thong luong
I6n, toc do va chat lugng cao, gia cudc canh tranh so vdi cac nudc trong khu vuc; khuyeén khich
to churc, ca nhan cung dau tu, st dung chung co sé ha tang thong tin.

2. Piém truy nhép Internet cong cong duoc uu tién dat tai buu cuc, diém buu dién van hoa xa,
nha ga, bén xe, cang bién, cang hang khong, cira khau khu dan cu, bénh vién, truong hoc, siéu
thi, trung tdm van hoa, thé thao dé phuc vu nhu cau cua té chtrc, ca nhan.

Piéu 56. Co sé ha tAng thong tin phuc vu co quan nha nwéc

1. Co s6 ha tang thong tin phuc vu co quan nha nudc tir trung wong dén dia phuong dugc thng
nhat xay dung va quan 1y theo quy dinh ctia Chinh phu.

2. Kinh phi dau tu, xay dung, khai thac, bao tri co s& ha ting thong tin phuc vu co quan nha nudc
lay tr ngan sach nha nudc va cac ngudn khac.

Piéu 57. Co s ha ting thong tin phuc vu cong ich

1.Nha nudc ¢6 chinh sach wu tién von dau tu va c6 co ché hd tro tai chinh cho viée xay dung va
st dung co sd ha tang thong tin phuc vu cong ich va thu hep khoang cach so.

2. Co quan quan 1y nha nudc vé cong nghé thong tin cac cip chiu trach nhiém t chirc thyc hién
cac chuong trinh, du 4n thu hep khoang cach sd, bao gom:

a)Lép dat hé thong may tinh va truy nhép Internet tai truong hoc, diém cong cong trén pham vi
toan quoc;

b) Phat trién d6i ngil hudng dan sir dung may tinh va truy nhap Internet;
¢) Thu hep khoang cach sé giita cac ving, mién.
Piéu 58. Co 6 dir liéu qudc gia

1. Co sé dir licu quéc gia 1a tap hop thong tin ctia mot hodac mot s6 linh vuc kinh té - x4 hoi dugc
xay dung, cap nhat va duy tri dap img yéu cau truy nhap va sir dung thong tin ciia cac nganh kinh
teé va phuc vu loi ich cong cong.

2. T chirc, c4 nhan ¢ quyén truy nhap va sir dung thong tin trong co sd dir lidu qudc gia, trir
truong hop phap luat c6 quy dinh khac.

3.Nha nuée bao dam mot phan hodc toan bo kinh phi xay dung va duy tri co so dit lidu qudc gia.

4. Chinh phu quy dinh danh myc co so dir li¢u qudc gia; xay dung, cap nhat va duy tri co so dir
lidu quéc gia; ban hanh quy ché khai thac, st dung co so dit lidu quéc gia.

Piéu 59. Co sé dir liéu ciia b, nganh, dia phwong

1. Co s6 dir liéu cua bo, nganh, dia phuong la tap hop thong tin duge xay dung, cap nhat va duy
tri dap ung y€u cau truy nhap, st dung thong tin cua minh va phuc vu loi ich cong cong.

2. Tb chure, ca nhan co quyén truy nhap va st dung thong tin trong co s¢ dir li€u ctia bg, nganh,
dia phuong, trur truong hop phap luat c6 quy dinh khac.

3. Nha nudc bao dam mot phan hodc toan bo kinh phi xay dung va duy tri co so dit liéu cta b,
nganh, dia phuong.



4. B0, co quan ngang b0, co quan thudc Chinh phu, Uy ban nhan dan tinh, thanh phé true thudc
trung wong quy dinh danh muyc co s¢ dit li¢u; xay dung, cdp nhat va duy tri co s¢ dir 1i€u; ban
hanh quy ché¢ khai thac, st dung co s¢ dir liéu cia bd, nganh, dia phuong minh.

Diéu 60. Bio vé co sé ha ting thong tin

1. Co s6 ha tang thong tin quéc gia phai dugc bao vé. Uy ban nhan dan cac cap, luc luong vii
trang nhan déan va t6 chirc, ca nhan quan ly, khai thac co s6 ha tang thong tin c6 trach nhiém phdi
hop bao vé an toan co sé ha ting thong tin qudc gia.

2. T chirc, c4 nhan c6 trach nhiém bao dam an toan co s ha tang thong tin thude thim quyén
quan ly; chiu su quan 1y, thanh tra, kiém tra va thuc hién cic yéu cau vé bao dam an toan co s&
ha tang thong tin va an ninh thong tin cta cac co quan nha nudc c6 tham quyén.

3. T6 chirc, ca nhan quan ly, khai thac co s¢ ha tang thong tin co trach nhiém tao diéu kién lam
viéc, k¥ thuat, nghiép vu can thiét dé cac co quan nha nude co tham quyén thuc hién nhiém vy
kiém soat va bao dam an ninh thong tin khi c6 yéu cau.

Muc 2: PAU TU CHO CONG NGHE THONG TIN
Pic¢u 61. Piu tu ciia to chirc, ca nhan cho cong nghé thong tin

1. Nha nuéc khuyén khich to chirc, ca nhan dau tu cho hoat dong ting dung cong nghé thong tin
deé d61 mai quan ly kinh té - xa hdi, d61 madi cong nghé va nang cao strc canh tranh cta san pham.

2. Nha nuée khuyén khich va bao vé quyen loi ich hop phéap cua t6 chic, ca nhan trong nudc,
ngudi Viét Nam dinh cu ¢ nudc ngoai, t6 chirc, ca nhan nudc ngoai dau tu cho cong nghé thong
tin.

3.Céc khoan dau tu cta doanh nghiép cho tmg dung va phat trién cong nghé thong tin va cac chi
phi sau day ctia doanh nghiép dugc trir khi tinh thu nhap chiu thué theo Luat thué thu nhap doanh
nghi¢p:

a)Mo truong, 16p dao tao cong nghé thong tin tai doanh nghiép;

b) Cir nguoi di dao tao, tiép thu cong nghé mai phuc vu cho nhu cau ing dung va phat trién cong
nghé thong tin ciia doanh nghiép.

Pidu 62. Pau tu ciia Nha nuwée cho cong nghé thong tin
1. Pau tu cho cong nghé thong tin 1 dau tu phat trién.

2. Nha nudc uu tién bd tri ngén sach cho cong nghé thong tin, bao dam ty 1¢ tang chi ngan sach
cho cong nghé thong tin hdng nam cao hon ty 1€ tdng chi ngan sach nha nudc. Ngan sach cho
cong nghé thong tin phai dugc quén 1y, sir dung c6 hi¢u qua.

3. Chinh phu ban hanh quy ché quan ly d;?lu tu phu hop dbi voi cac du an Gmg dung céng nghé
thong tin sir dung von dau tu c6 ngudn goc tir ngan sach nha nudc.

4.Trong Muc luc ngan sach nha nudc c6 loai chi riéng vé cong nghé thong tin.
Didu 63. Pau tu cho sy nghi¢p ing dung va phat trién cong ngh¢ thong tin

1. Ngan séch nha nudc chi cho sy nghiép tng dung va phat trién cong nghé thong tin dugc st
dung vao cac muc dich sau day:
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a) Phé cap tmg dung cong nghé thong tin, hd tro du 4n tng dung cong nghé thong tin ¢ hiéu
qua;

b) Phat trién ngudn thong tin sd;
c¢) Xay dung co s¢ dit liéu quéc gia, co s¢ dir liéu cua b, nganh, dia phuong;
d) Xy dung co so ha tang thong tin phuc vu cong ich va co quan nha nudc;

d) Diéu tra, nghién clru, xay dung, thir nghiém, ap dung tién bo khoa hoc - k¥ thudt vé cong nghé
thong tin, co che chinh sach, chién luoc, quy hoach, ké hoach, tiéu chuén, quy chuan k¥ thuat,
dinh mtc kinh té - k¥ thuat, mé hinh ing dung va phat trién cong nghé thong tin;

e) Phat trién ngudn nhan liwc cong nghé thong tin;

g) Tuyén truyér‘l, phé bién, gido duc phap luat vé cong nghé thong tin, dio tao, tip huan chuyén
mon, quan 1y vé cong ngh¢ thong tin;

h) Trao giai thudng cong ngh¢ thong tin;

i) Cac hoat dong khac cho sy nghiép tmg dung va phat trién cong nghé thong tin.

2. Hang nam, B Buu chinh, Vién thong chiu trach nhiém tong hop du toan kinh phi chi cho su
nghiép tng dung va phat trién cong nghé thong tin quy dinh tai khoan 1 Diéu nay cua cic bo, co
quan ngang bg, co quan thuoc Chinh phu va cua tinh, thanh phé tryc thudc trung wong dé Chinh
phu trinh Quoc hoi.

Di¢u 64. Pau tu va phat trién cong nghé thong tin phuc vu néng nghiép va nong thén

1. Thu hat moi ngudn luc dé dau tu xay dung co so ha tang thong tin, diy nhanh qu4 trinh hién
dai hod nong thon, mién nii, hai dao.

2. Tao diéu kién thuan loi cho nhén dan ¢ ving sau, vung xa, vung co ddng bao dén toc thiéu sb,

ving c6 diéu kién kinh té - xa hoi kho khan, vung co diéu kién kinh té - x4 hoi dic biét kho khin
mg dung cong ngh¢ thong tin dé phuc vu san xuét va doi séng.

3. T6 chirc, ca nhan hoat dong umg dung va phat trién cong ngh¢ thong tin tai vung sau, vung xa,
vung co dong bao dan toc thiéu s, ving co diéu kién kinh té - xa hoi kho khan, ving c6 didu
kién kinh té - x3 hoi dic biét kho khian dugc huong cac chinh sach vu dii vé dau tu, tai chinh va
cac uu dai khac theo quy dinh cua phép luat.

4. Hoat dong ng dung va cung cap dich vu cong ngh¢ thong tin phuc vu myc tiéu khuyén nong,
khuyén 1am, khuyén ngu, danh bét xa bo duoc Nha nudce hd tro mot phan kinh phi.

Muc 3: HOP TAC QUOC TE VE CONG NGHE THONG TIN

Pidu 65. Nguyén tic hop tic qudc té vé cong nghé thong tin

Té chuc, c4 nhan Viét Nam hop tac vé cong nghé thong tin véi td chirc, ci nhan nude ngoai, to
chirc quoc té theo nguyén tac ton trong ddc 1ap, chi quyén quoc gia, khong can thi¢p vao cong
viéc ndi bd cua nhau, binh dang va cung c6 loi.

Pi¢u 66. Noi dung hop tic qubc té vé cong nghé thong tin

1. Phan tich xu hudng qubc té vé cong nghé thong tin, quy mo va trién vong phat trién thi trudong
nudc ngoai va xay dung chién lugc phat trién thi truong cong ngh¢ thong tin & nude ngoai.



2. Quang b4 thong tin vé dinh hudng, chinh sach tng dung va phat trién cong nghé thong tin cua
Viét Nam va cua céc nudc trén the gidi.

3.Xay dung co ché, chinh sach déy manh hop tac gitra td chire, ca nhan Viét Nam véi td chuc, ¢
nhan nudc ngoai, té chirc quoc té hoat dong trong linh vuc cong nghé thong tin.

4. Thyc hién chuwong trinh, du 4n hop tac qudc té vé cong nghé thong tin.

5. Phat trién thi truong cong ngh¢ thong tin ¢ nudce ngoai, gioi thiéu san pham cong nghé thong
tin Viét Nam qua cac trién 1dm qudc té, tiép can voi khach hang tiém ning.

6. T6 chirc hoi thao, hoi nghi va dién dan qudc té vé cong nghé thong tin.

7. Ky két, gia nhap va thuc hién cac diéu udc qudc té song phuong, da phuong va tham gia to
chtrc khu vuc, t6 churc quoc t€ veé cong nghé thong tin.

8. Tiép thu cong nghé ctia nudc ngodi chuyén giao vao Viét Nam.

Muc 4: BAO VE QUYEN, LQI iCH HQP PHAP VA HO TRQ NGUOI SU DUNG SAN
PHAM, DICH VU CONG NGHE THONG TIN

Piéu 67. Trach nhiém bao vé quyén, loi ich hop phap ciia nguwoi sir dung san pham, dich vu
cong nghé thong tin

Nha nudc va xa hoi thuc hién cac biﬂén phap phong, chéng cac hanh vi xam hai quyén, loi ich
hop phap cua nguoi st dung san pham, dich vu c6ng ngh¢ thong tin. Quyen, 101 ich hop phap cua
nguoi st dung san pham, dich vu cong nghé thong tin dugc bao vé theo quy dinh cua phap luat.

Dicu 68. Bio v¢ tén mién quoc gia Viét Nam “.vn”

1. Tén mién quoc gia Viét Nam “.vn” va t€n mién cap dudi cia t€n mi€n quoc gia Viét Nam
vn” 1a mdt phan cua tai nguyén thong tin qudc gia, c6 gia tri st dung nhu nhau va phai dugc
quan 1y, khai théc, st dung dung muc dich, c6 hiéu qua.

Nha nudce khuyén khich t6 chirc, ca nhan diang ky va str dung tén mién qubc gia Viét Nam “.vn”.
Tén mién dang ky phai thé hi¢n tinh nghiém tuc dé tranh gay sy hiéu nham hoac xuyén tac do
tinh da am, da nghia hodc khi khong dung dau trong tiéng Viét.

2. Tén mién qudc gia Viét Nam “.vn” danh cho t6 chuc Bang, co quan nha nudc phai dugc bao
vé va khong dugc xam pham.

3. T6 chirc, ca nhan dang ky st dung tén mién quéc gia Viét Nam “.vn” phai chiu trach nhiém
trude phap luat vé muyc dich s dung va tinh chinh xac cta cac thong tin dang ky va bao dam
viéc dang ky, sir dung tén mién quoc gia Viét Nam “.vn” khong xam pham cac quyeén, loi ich
hop phép cua t6 chirc, ca nhan khéc c6 trudc ngay dang ky.

4. B6 Buu chinh, Vién théng quy dinh viéc dang ky, quan 1y, st dung va giai quyét tranh chip
tén mién qudc gia Viét Nam “.vn”.

Piéu 69. Bio vé quyén sé hiru tri tué trong linh vuwre cong nghé thong tin

Viéc bao vé quyén so hitu tri tué trong linh vic cong nghé thong tin phai thuc hién theo quy dinh
cua phap luat vé so hitu tri tué€ va cac quy dinh sau day:

1. T6 chirc, c4 nhén truyén dwa thong tin trén mdi trudng mang co quyen tao ra ban sao tam thoi
mot tac pham duoc bao ho do yéu cau ky thuat cua hoat dong truyén dua thong tin va ban sao

tam thoi dugc luu trit trong khoang thoi gian dii dé thuc hién viéc truyén dua thong tin;
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2. Nguoi sir dung hop phap phﬁn mém duogc bao hd co quyén sao chép phan mém do6 dé luu triv
du phong va thay thé phan mém bi pha hong ma khong phai xin phép, khong phai tra tién ban
quyeén.

Piéu 70. Chéng thw rac

1. T6 chure, ca nhan khong duoc che giau tén cua minh hodc gia mao tén cua to6 chure, cad nhan
khac khi giri thong tin trén moi trudng mang.

2. T6 chirc, ca nhan gt thong tin quang cdo trén moi trudng mang phai bao dam cho ngudi tiéu
dung kha nang tir chdi nhan thong tin quang cao.

3. T6 chirc, ca nhan khong duoc tiép tuc giri théng tin quang céo trén méi trudng mang dén
nguoi tiéu dung néu nguoi tiéu dung d6 thong bao khong dong y nhan thong tin quang céo.

Piéu 71. Chéng vi rat may tinh va phin mém gy hai

T6 chuc, c4 nhan khong dugc tao ra, cai dit, phat tan vi rt may tinh, phan mém giy hai vao thiét
bi s0 cua nguoi khac dé thyc hién mot trong nhiitng hanh vi sau day:

1. Thay doi cac tham sé cai dit cta thiét bi sd;
2. Thu thap thong tin cua nguoi khac;

3. X06a bo, lam mat tac dung cua cac phan mém bdo dam an toan, an ninh thong tin dugc cai dat
trén thiét bi so;

4. Ngin chin kha nang cta ngudi st dung x6a bo hodc han ché str dung nhitng phan mém khong
can thiét;

5. Chiém doat quyén diéu khién thiét bi sd;

6. Thay ddi, x6a bo thong tin luu trit trén thiét bi sd;

7. Cac hanh vi khac xdm hai quyén, lgi ich hop phap ctia nguoi sir dung.
Pidu 72. Bio dam an toan, bi mit thong tin

1. Thong tin riéng hop phép cia to chirc, c4 nhén trao di, truyén dua, luu trit trén moi truong
mang dugc bao ddm bi mat theo quy dinh cia phép luat.

2. T chirc, ca nhan khong dugc thuc hién mot trong nhirng hanh vi sau day:

a) Xam nhap, sua doi, x6a bo ndi dung thong tin ctia to chirc, cd nhan khac trén moi truong
mang;

b) Can tré hoat dong cung cap dich vu ciia hé thong thong tin;

¢) Ngin chin viéc truy nhap dén thong tin cua to chic, c4 nhan khac trén moi trudng mang, trir
trurong hop phép luat cho phép;

d) B¢ khoa, trom c?ip, st dung mat khéu, khoa mat ma va thong tin cua t6 chire, ca nhan khac
trén moi trudng mang;

d) Hanh vi khac 1am mét an toan, bi mat thong tin cua t6 chirc, c4 nhan khac dugc trao doi,
truyén dua, luu trir trén moi trudng mang.

Pieu 73. Trach nhiém bao vé tré em



1. Nha nudce, xa hoi va nha truong cé trach nhiém sau day:
a) Bao v¢ tré¢ em khong bi tac dong ti€u cuc cua thong tin trén moi trudng mang;
b) Tién hanh cac bién phap phong, chdng cic tmg dung céng nghé thong tin c6 ndi dung kich
dong bao luc va khiéu dam.
2. Gia dinh ¢6 trach nhiém ngan chan tré¢ em truy nhap thong tin khong c6 191 cho tré em.
3. Co quan nha nudc ¢6 thim quyén tién hanh nhiing bién phap sau diy dé ngin ngira tré em truy
nhap thong tin khong ¢ 191 trén moi trudng mang:
a) T6 chirc xay dung va ph bién st dung phan mém loc ndi dung;
b) T6 chirc x4y dung va phd bién cong cu ngin chin tré em truy nhap théng tin khong c6 loi cho
tré em;
¢) Hudng dan thiét 1ap va quan 1y trang thong tin dién tir danh cho tré em nham muc dich thuc
day viéc thict 1ap cac trang thong tin dién tir cd ndi dung thong tin phu hop vai tré em, khong gay
hai cho tré em; tang cuong kha nang quan Iy ndi dung thong tin trén moi trudng mang phu hop
voi tré em, khong gay hai cho tré em.
4. Nha cung cép dich vu ¢ bién phap ngin ngira tré em truy nhap trén méi truong mang thong
tin khong c6 1gi doi voi tré em.
5. San pham, dich vu céng nghé thong tin mang ndi dung khong c6 loi cho tré em phai co dau
hi€u canh bao.
Piéu 74. H6 tro nguoi tan tat
1. Nha nude khuyén khich va tao diéu kién thuan loi cho ngudi tan tat tham gia hoat dong tng
dung va phat trién cong nghé thong tin, phat trién nang luc lam viéc cua nguoi tan tat thong qua
ung dung va phat trién cong ngh¢ thong tin; c6 chinh sach uu tién cho nguoi tan tat tham gia cac
chuong trinh gido duc va dao tao vé cong nghé thong tin.
2. Chién lugc, ké hoach, chinh sach phat trién cong nghé thong tin qudc gia phai ¢6 ndi dung hd
trg, bdo ddm cho nguoi tan tat hoa nhap véoi cong dong.
3. Nha nudc c6 chinh sach wu dii vé thué, tin dung va wu dai khac cho hoat dong sau day:
a) Nghién ctru - phat trién cac cong cu va tmg dung nham nang cao kha ning ctia nguoi tan tat
trong viéc truy nhap, st dung cac ngudn thong tin va tri thirc thong qua sir dung may tinh va co
s& ha tang thong tin;
b) San xuat, cung cip cong nghé, thiét bi, dich vu, img dung cong nghé thong tin va ndi dung
thong tin s dap ing nhu cau dac bi¢t cua nguoi tan tat.
Chuwong V

GIAI QUYET TRANH CHAP VA XU LY VI PHAM
Piéu 75. Giai quyét tranh chip vé cong nghé thong tin
1. Tranh chip vé cong nghé thong tin 13 tranh chap phat sinh trong hoat dong timg dung va phat
trién cong nghé thong tin.
2. Khuyén khich cac bén giai quyét tranh chap vé cong nghé thong tin thong qua hoa gidi; trong
truong hop cac bén khong hoa giai dugc thi gidi quyét theo quy dinh ctia phap luat.
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Diéu 76 Hinh thirc gidi quyét tranh chip vé ding ky, sir dung tén mién qudc gia Viét Nam
“-Vn”

Tranh chép vé dang ky, str dung tén mién qudc gia Viét Nam “.vn” duoc giai quyét theo cac hinh
thirc sau day:

1. Thong qua thuong lugng, hoa giai;

2. Thong qua trong tai;

3. Khoi kién tai Toa an.

Piéu 77. Xir Iy vi pham phap luit vé cong nghé thong tin

1. C4 nhén c6 hanh vi vi pham phap luat vé cong nghé thong tin thi tuy theo tinh chat, mutc d6 vi
pham ma bi xur Iy ky luat, xr phat hanh chinh hodc bi truy ctru trach nhiém hinh sy, néu gay thiét
hai thi phai boi thuong theo quy dinh cua phép luéat.

2. T6 chirc ¢6 hanh vi vi pham phép ludt vé cong nghé théng tin thi tuy theo tinh chat, murc d6 vi
pham ma bi xr phat hanh chinh, dinh chi hoat dong, néu gay thi¢t hai thi phai boi thuong theo
quy dinh cua phap luat.

Chuwong VI

PIEU KHOAN THI HANH
Piéu 78. Hiéu lwe thi hanh
Luat nay c6 hi€u lyc thi hanh tir ngay 01 thang 01 nam 2007.
Pi¢u 79. Hwéng din thi hanh
Chinh phul quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh Luat nay.

Luat nay da duoc Quéc hoi nude Cong hoa xa hdi chi nghia Viét Nam khoa X1, ky hop thur 9
thong qua ngay 29 thang 6 ndm 2006.

CHU TICH QUOC HOI

Nguyén Phi Trong



	Luật số 67/2006/QH11 quy định về công nghệ thông tin
	Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Điều 2.Đối tượng áp dụng
	Điều 3. Áp dụng Luật công nghệ thông tin
	Điều 4. Giải thích từ ngữ
	Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
	1.Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học,
	2..Thông tin số là thông tin được tạo lập bằng phương pháp dùng tín hiệu số.
	3..Môi trường mạng là môi trường trong đó thông tin được cung cấp,
	4.. Cơ sở hạ tầng thông tin là hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất
	5.Ứng dụng công nghệ thông tin là việc sử dụng công nghệ thông tin
	6. Phát triển công nghệ thông tin là hoạt động nghiên cứu -
	7. Khoảng cách số là sự chênh lệch về điều kiện
	8. Đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực công nghệ thông tin
	9. Công nghiệp công nghệ thông tin là ngành kinh tế - kỹ thuật công nghệ
	10.Phần cứng là sản phẩm thiết bị số hoàn chỉnh
	11. Thiết bị số là thiết bị điện tử, máy tính, viễn thông, truyền dẫn,
	12. Phần mềm là chương trình máy tính
	13. Mã nguồn là sản phẩm
	14.Mã máy là sản phẩm sau biên dịch
	15. Thư rác là thư điện tử, tin nhắn được gửi đến người nhận
	16. Vi rút máy tính là chương trình máy tính có khả năng lây
	17. Trang thông tin điện tử (Website) là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông

	Điều 5 Chính sách của Nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông ti
	Điều 6. Nội dung quản lý nhà nước về công nghệ thông tin
	Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghệ thông tin
	Điều 8. Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
	Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
	Điều 10 Thanh tra về công nghệ thông tin
	Điều 11. Hội, hiệp hội về công nghệ thông tin
	Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm
	1. Cản trở hoạt động hợp pháp hoặc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp về ứng dụng và phát triển
	2. Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm mục đích sau đây:
	3. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động công nghệ thông tin;...


	Chương II ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TI
	Điều 13. Nguyên tắc chung về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin
	Điều 14. Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong trường hợp khẩn cấp
	Điều 15. Quản lý và sử dụng thông tin số
	Điều 16. Truyền đưa thông tin số
	Điều 17 Lưu trữ tạm thời thông tin số
	Điều 18. Cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số
	Điều 19. Công cụ tìm kiếm thông tin số
	Điều 20. Theo dõi, giám sát nội dung thông tin số
	Điều 21. Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân trên môi trường mạng
	Điều 22 Lưu trữ, cung cấp thông tin cá nhân trên môi trường mạng
	Điều 23 Thiết lập trang thông tin điện tử

	Mục 2: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
	Điều 24:Nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
	Điều 25.Điều kiện để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
	Điều 26. Nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
	Điều 27. Hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
	Điều 28. Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

	Mục 3: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI
	Điều 29. Nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại
	Điều 30. Trang thông tin điện tử bán hàng
	Điều 31 Cung cấp thông tin cho việc giao kết hợp đồng trên môi trường mạng
	Điều 32. Giải quyết hậu quả do lỗi nhập sai thông tin thương mại trên môi trường mạ
	Điều 33. Thanh toán trên môi trường mạng

	Mục 4: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG MỘT SỐ LĨNH V
	Điều 34.Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	Điều 35. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế
	Điều 36. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực văn hóa-thông tin
	Điều 37. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh và một số lĩnh vực k


	Chương III PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	Mục 1: NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	Điều 38. Khuyến khích nghiên cứu - phát triển công nghệ thông tin
	1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân nghiên cứu - phát triển công nghệ
	2. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu - phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ thông tin
	3. Nhà nước tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ huyển giao kết quả nghiên cứu -...

	Điều 39. Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động nghiên cứu - phát triển công nghệ thông tin
	Điều 40. Nghiên cứu - phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ thông tin
	Điều 41. Tiêu chuẩn, chất lượng trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

	Mục 2: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	Điều 42. Chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin
	Điều 43. Chứng chỉ công nghệ thông tin
	Điều 44. Sử dụng nhân lực công nghệ thông tin
	Điều 45. Người Việt Nam làm việc tại nước ngoài
	Điều 46. Phổ cập kiến thức công nghệ thông tin

	Mục 3: PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
	Điều 47. Loại hình công nghiệp công nghệ thông tin
	Điều 48. Chính sách phát triển công nghiệp công nghệ thông tin
	Điều 49. Phát triển thị trường công nghiệp công nghệ thông tin
	Điều 50. Sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
	1. Sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm là sản phẩm công nghệ thông tin bảo đảm được một trong những yêu cầu sau đây:
	a)
	b)
	c)
	d)

	2. Bộ Bưu chính, Viễn thông công bố danh mục và xây dựng chương trình phát triển các sản phẩm công nghệ thông
	3. Các sản phẩm công nghệ thông tin thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin
	4. Tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu - phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin
	5. Tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu - phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin

	Điều 51. Khu công nghệ thông tin tập trun

	Mục 4: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	Điều 52. Loại hình dịch vụ công nghệ thông tin
	Điều 53. Chính sách phát triển dịch vụ công nghệ thông tin


	Chương IV BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	Mục 1: CƠ SỞ HẠ TẦNG THÔNG TIN PHỤC VỤ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	Điều 54. Nguyên tắc phát triển cơ sở hạ tầng thông tin
	Điều 55. Bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
	Điều 56. Cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cơ quan nhà nước
	Điều 57. Cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ công ích
	Điều 58. Cơ sở dữ liệu quốc gia
	Điều 59. Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương
	Điều 60. Bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin

	Mục 2: ĐẦU TƯ CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	Điều 61. Đầu tư của tổ chức, cá nhân cho công nghệ thông tin
	Điều 62. Đầu tư của Nhà nước cho công nghệ thông tin
	Điều 63. Đầu tư cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
	Điều 64. Đầu tư và phát triển công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp và nông thôn

	Mục 3: HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	Điều 65. Nguyên tắc hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin
	Điều 66. Nội dung hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin
	1. Phân tích xu hướng quốc tế về công nghệ thông tin,
	2. Quảng bá thông tin về định hướng, chính sách ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
	3.Xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh hợp tác giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài,
	4. Thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin.
	5. Phát triển thị trường công nghệ thông tin ở nước ngoài, giới thiệu sản phẩm công nghệ thông tin Việt
	6. Tổ chức hội thảo, hội nghị và diễn đàn quốc tế về công nghệ thông tin.
	7. Ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế song phương, đa phương và tham gia tổ chức khu vực, tổ chức quốc tế về công nghệ thông tin.
	8. Tiếp thu công nghệ của nước ngoài chuyển giao vào Việt Nam.

	Mục 4: BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	Điều 67. Trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin
	Điều 68. Bảo vệ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”
	Điều 69. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin
	Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định sau đây:
	1. Tổ chức, cá nhân truyền đưa thông tin trên môi trường mạng có quyền tạo ra bản sao tạm thời...
	2. Người sử dụng hợp pháp phần mềm được bảo hộ có quyền sao chép phần mềm đó để lưu trữ...

	Điều 70. Chống thư rác
	Điều 71. Chống vi rút máy tính và phần mềm gây hại
	Điều 72. Bảo đảm an toàn, bí mật thông tin
	Điều 73. Trách nhiệm bảo vệ trẻ em
	Điều 74. Hỗ trợ người tàn tật


	Chương V GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
	Điều 75. Giải quyết tranh chấp về công nghệ thông tin
	Điều 76 Hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”
	Điều 77. Xử lý vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin

	Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	Điều 78. Hiệu lực thi hành
	Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007

	Điều 79. Hướng dẫn thi hành

	Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.



